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PHỤ LỤC I 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

- Giấy phép môi trường Nhà máy bia công suất 1.100 triệu lít/năm 

- Giấy phép môi trường khu công nghiệp Mỹ Xuân A 

- Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án. 

- Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện. 

 

  







SO KE HOACH VA EAU TU
rixH BA RrA - vUxc reu

PHoNG uAxc xv xlxn DoANH

Ilnrail:
3.'fh6ng tin vd ngudt ttrf'ng diu
IIc vd tOn: BOON l{EE CFIEW

CQNG HOA XA HOr CHU |{GHIA VrET NAM

GIAY CHUNG NHAN OAXC XV SOET DONG

CHI NHANH

Mfr s6 chi nhfnh: 0300837132-023

Dang k! lin diu, ngdy 04 thang 05 nam 2023

tr. TOn chi nh{nh:

CHI NI{ANH SO 2 - CONG TY'INHH NI]A MAY BIA HE,INEKEN VIET
NAM - VTING TAIJ

TCn chi nh6nh viet bing ti0ng nu6'c ngodi:

Ten chi nh6nh vitit tit:
2. Dia chi:

Khu c6ng nghiAp M! Xuan A, Phtdng My Xudn, Thi xd Phi Mi, Tinh Bd Ria - Virng
Tdu, ViQ.t Jlant

Di6n tlroai: 02543899230 Fax:

DQc lap - Tu do - H4nh phtic

Website:

Sinh ngdy: 02/11/1962 DAn t6c:

Girfi tinh: I'lunt

Qu6c tich: Singapore

Loai gi6y tcr phap ly cira c6 nhAn: Ho chi€u ntr(lc ngodi

SO gi6y tci ph6p ly cua c6 nhAn: K22277401V

Ngdv cAp: 28/06/2021 Noi c6p: Singapore
Dia clii tlruo'ng tru: 31 Jalan lkon Merah, Singapore 578060, Singapore

Ilia chi liOrr lac: Biet tha Riviera Cove, Sa t A dad'ng Dl B, Phu'd'ng Phu'o'c Long B,

I.hdnh pho Thil DLi'c, Thcinh Ttho Ho Chi Minh, Viil J{ont

4. IIo4t dQng theo fiy quyAn ctia doanh nghiQp
'fon dc,anh nghiep: COxC TY TNF{I{ NHA MAY BIA IIEINEKEN VIE'I NAN4

IVI6 s6 cloanh nghiOp: 030083 t 132

Dia chi tm so' chinh: TAng 18 vd 19, toa nha Vietcombank, sO S C6rg trudng M0 I-inir,
Phtro'ng BCn }.lgh6, Qufln 1, Thdnh pnO UO Chi Minh, Viet Nam

TRU'6NG PHONG

Z.!

t
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so rB HoacH vA DAU Tu
rNu BA RIA - vCnqc rau

pnoNc oAxc r-f rrxn DoANH

ceNG HoA xA nolcHU Ncnia vrET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

Bci Ria - Vting Tdu, ngc)); 04 thdng 05 niutt
202 3

Fax:

Website:

So:

Di6n thoai: 0254 385 1381

Email : dkkd.vungtau@gmail.corn

Cin cil th6ng tin do co quan thu6 cung cAp, Phong Dang ky kinh doar"rh xin thong
b6o cho doanh nghiep bi6t mot so th6ng tin sau:

'fOn co quan thu€ quan ly truc ti6p don vi: Cuc 'fhu6 Bd Ria - Vflng Tau

DC nghi doanh nghiCp li6n hC voi co quan thuO quan ly truc ti0p dd ke khai, nop
thu6 theo quy dinh.

No'i nhQn:

- CHI N}{ANH SO 2 - COXCTY TNHH
NHIT H,IAT BIA IIEINEKHN VIET
NAM - vUNc TAU. Dia chr: Klru cong
nghi6p M! XuAn A, Phuo'ng M! Xuin,
Thi xi Phn Mi, Tinh Bd Ria - Viing Tdu,
Vi€t Nanr

..............:
- [-u-u: ....."..

TRUO]\G PHONG

Vanf,uny

I fi il ilililtilt 1ilil1ilil ilililt il|ilt ilil1ilt

1 23BB/23

THONG gAo
VO co quan thu6 qurln ly

Kinh gui: Crrr :VHAIVH SO 2 - COI{G Ty TtVItH ltril Utiy St,4
IIEIIVEKE]V VIET ]VAM _ TT(TXC iltI
Dia chi: Khu cong nghiAp M! Xuan A, phwo'ng My Xuan, Thi

xti Phil Mi, ttnh Bd Ria - Vting Tau, Vi€t ll/ctm

Md s6: 0300831 t 32-023

Phong Ding ky kinh doanh: l-inh Bd Ria - Vfrng Tdu

. Dia chi tru so': Khu 83 'frung Tdm Hdnh Chinh - Chinh Tri tinh SO tqg Bach
Ding, phuong Phuoc Trung, thinh pnO na Ria, tinh Bd Ria - Vtng Tdu, Vi0t Nam
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BAN QUAN L 
CAC KHU CONG NGHIP 

BA RjA—VUNG TAU 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  — Tur do — Hnh phüc 

   

      

GIAY CHNG NHN BANG KY BAU TIX 
Ma so du an: 8740308857 

Chthig nhgn ln du. ngày 14 thông 5 nàm 2007 
Ch&ng nhn diêu chinh lan thz' 18: ngày 28 tháng 6 nám 2023 
Ch&ng nhgn diêu chinh lan thz' 19: ngày 06 thông 3 nám 2025 

Can cii' Luçt Dcu tc so' 61/2020/QHJ4 ngày 17 thông 6 nám 2020, 
Gán cj' Nghj djnh so 31/2021/ND-CT ngày 26 thông 3 nám 2021 cia 

GhInh phi quy djnh chi tiét và hu'ó'ng dan thi hành mç5t so diêu cia Lut Dáu tu', 
Can c& Thông tu' so 03/2021/TT-BKI-IDT ngày 09 thông 4 nàm 2021 caa 

B5 trwó'ng Bç5 Kê hogch và Dâu tu' quy djnh mâu van bôn, báo cáo lien quan den 
hogt d5ng dáu tu' tgi Vit Nam, dáu tu' tit Vit Narn ra ntthc ngoài và xic tién 
dáu tu', 

Can cz' van ban sO' 11320/BCT-CWN ngày 24 thông 11 nám 2016 cla Bó 
Cong thu'o'ng ye vic mO' r5ng N/ia may bia Heineken Viçt Nam — Vüng Tàu, 

Can c& van ban sO 3738/BKHDT-QLKKT ngày 04 thông 6 nám 2018 cia 
Bó Kê hogch và Dáu tu' ye vic tang vOn dáu tu' cla c4 an Nhà may bia cOng 
suât 610 triçu lIt/nàm tçii KCN M9 Xuán A, huyn Tan Thành, tinh Ba Rja—Vüng 
Tàu, 

Can th van ban s 13570/UBND-VP ngày 27 thông 12 nãm 2019 cza Uy 
ban nhán dan tinh Ba Rja—Ving Tàu ye vic dy' on ma r5ng Nhà môy bia cOng 
suât 1.100 triu lIt/nàm tgi Kliu cOng nghip M9 Xuán A; 

Can ci' van ban so 18/SCT-QLcN ngày 07 thông 01 nãm 2020 cia So' 
COng thwo'ng tinh Ba Rja—Vüng Tàu ye vic gop j ye dy' on mo' r5ng Nhà may 
bia cOng suât 1.100 triêu lIt/nám tai KCNM9Xuán A, thi xà Phi Mj; 

Can cii' Giây chth'zg nhn dàng kj dâu tu' sO 8740308857 cht'mg nhin diêu 
chinh lan th' 18 do Ban QuOn lj côc khu cOng nghip Ba Rja-Vung Tàu cap 
ngày 28 thông 6 näm 2023; 

Can cz' Quyêt djnh sO 485/TTg ngày 29 thông 7 nám 1996 cia Thi tu'ó'ng 
ChInh phi ye vic thành 1p  Ban Quôn lj cOc khu cOng nghip Ba Rja- Vüng 
Tàu; 

Can ct Quye't djnh s 303 7/QD-UBND ngày 30 tháng 9 näm 2022 cia Uy 
ban nhán dan tinh Ba Rja—Vüng Tàu ye viçc quy djnh vi trI, chz'c nàng, nhim 
vy, quyén hin vO co' cau tO chi'c cña Ban Quan l côc khu cOng nghip Ba Rja—
Vüng Tàu; 

Can cz' Quyet djnh sO 1 705/QD- UBND ngày 24 tháng 6 näm 2021 cia Uy 
ban nhôn don tinh Ba Rja—Vüng Thu ye vic cOng bO Danh myc th ty. 
chInh mái ban hành, thu tuc hành chInh bdi bO linh vu'c DOu tu' tgi ;' 
thut5c thOm quyên giái quyêt cua Ban Quán lj  cOc khu cOng nghip ti 
VI7ng Tàu; 
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Can c& Van ban d nghj dku chinh du' an dcu hr và h so' kern theo do 
Cong ty TNHH N/ia May Bia Heineken Vit Nam n5p ngày 03 tháng 3 nárn 
2025, 

BAN QUAN L CAC KHU CONG NGHIP BA R!A—VUNG  TAU 

Chirng nhn: 

Dr an dAu tu Nhà may bia cong sut 1.600 triu lIt/nãm; ma so dir an 
8740308857 chirng nhn diêu chinh lan thu 18, do Ban Quán l các Khu cong 
nghiêp Ba Rja-Vüng Tàu cap ngày 28 tháng 6 näm 2023; duc däng k diêu 
chinh thay dôi nhà dâu tix, to chirc kinh tê thçrc hin dr an. 

Thông tin v dt,r an du tir sau khi diu chinh nhtr sau: 

Nhã du tu': 

Ten doanh nghip: CONG TY TNHH NHA MAY BIA HEINEKEN 
VI1T NAM. 

Giy chü'ng nhn dang k doanh nghip s: 0300831132; ngày cp: ln 
dâu ngày 24 tháng 10 näm 2008, lan thir 18 ngày 31 tháng 7 näm 2024; Cquan 
cap: Phông Däng k kinh doanh — Si Kê hoch và Dâu tu thành phô Ho ChI 
Minh. 

Ma s thu& 0300831132. 

Dja chi tr1i si: Tang 18 và 19, Tôa nba Vietcombank, s 5 Cong Trithng 
Me Linh, phrring Ben Nghé, qun 1, thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam. 

Din thoai: 028-38222755; Fax: 028-38222754; Email: không; Website: 
https ://heineken-vietnam.com.vn/.  

Thông tin v ngu'oi dgi din theo pháp IuIt cüa doanh nghip: 

Ho ten: Wietse Mutters; Giui tinh: nam. 

Chirc danh: Tong giám dc; Ngày sinh: ngày 06 tháng 7 nàm 1982; Quc 
tjch: Ha Lan. 

H chiu nuâc ngoài s: NW2D739L0; ngày cap: ngày 12 tháng 01 näm 
2016; Noi cap: Ha Lan. 

Dja chI thumg trü: Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, 
HàLan. 

Ch a hin tai:  Villa Orchid 37, khu bit thr cao cp An Phü, phuang 
Tháo Diên, thành phô Thu Due, thành phô HO ChI Minh, Vit Nam. 

Din thoi: 028.3 8222755; Fax: 028-3 8222754; Email: khOng. 

Dang k thrc hin dir an du ti.r vOi ni dung nhu sau: 

Diêu 1: Ni dung diy an dâu tir 
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1. Ten du an dâu tu: NHA MAY BIA CONG SUAT 1.600 TRIEU 
LIT/NAM. 

2. Muc tiêu dir an: 

STT Mic tiêu hot 1ng Ma ngành Ma ngành 
theo VSIC CPC 

1 Sânxutbia 1103 

2 San xut rnrâc trái cay len men 1102 

3 San xu.t thirc ung dai mach 1104 

4 Cho thuê van phông, nba xu&ng dir thra 6810 

3. Quy mô dir an: Cong su.t 1.600 triu lit/näm. 

- San xut bia: cong sutt 1.525 triu lIt/nãm. 

- San xu.t nuâc trái cay len men: cong sut 25 triu lIt/näm. 

- San xut thirc ung dai mach: cOng su.t 50 triu lIt/näm. 

4. Dja dim th?c hin dir an: Khu cong nghip M Xuân A, phi.thng M 
Xuân, thj xà Phü M, tinh Ba Rja—Vüng Tàu, Via Nam. 

5. Din tIch mt dtt si'r dung: 414.292,13 m2. 

6. Tong vn du tu cüa di,r an: 12.585.419.046.500 (mithi hai nghIn nàm 
tram tam muoi lam ti', bôn tram mui chin triêu, không tram bôn muoi sáu 
nghIn, näm tram) dOng, tuclng duang 540.627.195 (nàm tram bôn muoi triu, 
sáu tram hai muoi bay nghIn, mt tram chin mui lam) dO Ta M. 

Trong do, vn gop dê thirc hin dir an là: 12.585.419.046.500 (mi.thi hai 
nghmn nàm tram tam miroi lam ti', bôn tram mui chin triu, khOng tram bôn 
mi.roi sáu nghIn, näm tram) dông, tuong duong 540.627.195 (näm tram bôn 
muon triu, sau tram hai muoi bay nghIn, ma tram chin muoni lam) dO la M, 
chiêm t l 100% tOng von dâu tu. Giá trj, t' l, phuang thüc và tiên d gop von 
nhix sau: 

STT Ten nhà dãu tir S von gop Ty Phirong Tin d 
lê thircgóp gópvôn 

VND Tirong 
durongUSD 

(%) 

1 CôngtyTNHH 
NhàMáyBia 

4.018.000.000.000 170.978.723 31,9 Tin Dagop 
dü 

Heineken Viêt Nam 

2 Cong ty TNHH 
Nhà May Bia 
Heineken Viêt Nam 

185.000.000.000 7.872.340 1,5 Tin Dä gop 
dü trong 
näm 2019 

3 CôngtyTNHH 820.000.000.000 34.893.617 6,5 Tin ' 
NhàMáyBia : 

Heineken Viêt Nam 

4 Cong ty TNHH 495.000.000.000 21.063.831 3,9 Tin ' 

(j 
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STT Ten nhà du tir S v6 n gop Ty Phtrong Tin tt 

VNI) Turong 
throng USD 

1 thWCP gop von 

Nhà May Bia 
Heineken Viêt Nam 

tht trong 
näm 2021 

5 CôngtyTNHH 
Nhà May Bia 
Heineken Viêt Nam 

1.515.741.000.000 64.499.617 12 Tin DAhoàn 
tht trong 
näm 2022 

6 CôngtyTNHH 
Nhà May Bia 
Heineken Viêt Nam 

1.926.812.446.500 81.992.019 15,3 Tin Hoàntt 
trong 
näm 2024 

7 CôngtyTNHH 
Nhà May Bia 
Heineken Viêt Nam 

3.624.865.600.000 159.327.048 28,9 Tin Hoàntht 
trong 
näm 2026 

7. Thai htn hott dng cUa dir an: 45 nàm, k tir ngày 14 tháng 05 näm 
2007. 

8. Tik do thuc hiên di.r an du tu: 

a) Tin d gop vn và dir kin huy dng các ngun vn 

- Tiên d gop von: 

+ Dã gop dü 4.018.000.000.000 (ban nghIn không tram mi.thi tam tST) 
dông, ti.wng disong 170.978.723 (mt tram bay mimi triu chin tram bay mimi 
tam nghIn bay tram hai mimi ba) do la M5. 

+ Phân vn gop tang them trj giá 185.000.000.000 (met  tram tam mimi 
lam t) dOng, tilcYng dimng 7.872.340 (bay triu tam tram bay mimi hai nghIn ba 
tram bôn mimi), dO la M5: dâ gop dü trong nãm 2019. 

+ Ph.n vn gop tang them trj giá 4.757.553.446.500 (ban nghIn bay tram 
näm mizcyi bay t' näm tram näm mimi ba triu bôn tram bôn mimi sáu nghIn 
näm tram) dông, tuung dimng 202.449.083 (hai tram lé hai triu bôn tram bôn 
mimi chin nghIn không tram tam mimi ba) do la M5: 820.000.000.000 (tam 
tram hai mimi tST) dông, timng dimng 34.893.617 (ba mimi bôn triu tam tram 
chin mimi ba nghIn sáu tram mix?yi bay) do la M dã dugc gop trong näm 2020; 
495.000.000.000 (bôn tram chin mimi lam t$') dông, tuang duong 21.063.831 
(hai mimi môt triu không tram sáu mimi ba nghin tam tram ba mimi môt) do la 
M5' dâ duçic gop trong 11am 2021; 1.5 15.741.000.000 (met nghIn 11am tram mui 
lam t' bay tram bôn mimi môt triu) dông, timng duung 64.499.617 (sau mimi 
bôn triu bôn tram chin mucii chin nghIn sáu tram mui bay) do la M' dã duçic 
gop trong näm 2022; 1.926.812.446.500 (met nghIn chin tram hai mimi sáu t' 
tam tram mui hai triu bôn tram bôn mimi sáu nghIn nãm tram) dông, tuon 
duting 8 1.992.019 (tam mimi môt triu chin tram chin mimi hai 
tram mui chin) do la M5' së duçc hoàn tat trong näm 2024. . 'i_ 

+Phân von gop tang them trj giá 3.624.865.600.000 (ba 
hai mimi hon ti', tam tram sáu mimi lam triu, sáu tram nghIn) 

8740308857 (19) 
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throng 159.327.048 (met  tram 11am rnuoi chin triêu, baträm hai muoi bay nghmn 
không tram bôn miioi tam) do la M: duc gop theo tiên d thrc hin cüa dir an 
m& rng và hoàn tat trong nàm 2026. 

- Tiên d huy dng các nguôn von: không. 

b) Tin d xây dmg co bàn và di.ra cong trInh vào hoat  dng ho.c khai 
thác van hành: 

- Dr an hiên hüu: Dä di vào san xut. 

- Phân ma rng: 

+ Nba may bia cong suit 110 triu lIt/nàm: dã di vào hoçtt dng san xuât 
chInh thüc tiir cuôi nãm 2018. 

+ Nhà may bia cong sut 610 triu lit/näm: dã nghim thu ti.'rng phân và 
bat dâu di vào 4n hành tr nàm 2019. Nghim thu hoàn thành toàn b dir an vào 
tháng 6 näm 2024. 

+ Nhà may bia cong sut 1.100 triu lIt/näm: dã nghim thu trng phn và 
bat dâu di vào 4n hành tiir näm 2022. Nghim thu hoàn thành toàn b di,r an vào 
näm 2024. 

+ Nhà may bia cong suit 1.600 triu lIt/näm: dr kin hoàn thành toàn b 
dir an vào 11am 2026. 

Diêu 2: Các tru dãi, ho trçr dâu ttr 

Di,r an dugc hithng các u'u dài, h trg nhu sau: 

1. Uu ctãi ye thuê thu nhp doanh nghip: 

- Co so pháp 1 cüa iru dãi: Lut Thu thu nhp doanh nghip và các van 
bàn hirOng dan, diêu chinh có lien quan. 

- D6i tuqng Va diu kin huOng u'u däi: Dir an du tu trong khu cong 
nghip thuc dja bàn có diêu kin kinh tê - xã hi khó khän. 

A A A A 
2. uu da. ye  thue nhp khau: 

- Co sO pháp 1 cüa uu dài: Lut Thuê xut khâu, thu nhtp khu và các 
van bàn huOng dan, diêu chinh có lien quan. 

- Di tuqng và diu kin huOng isu dâi: Dir an du tu trong khu cOng 
nghip thuc dja bàn có diêu kin kinh té - xâ hi khó khàn. 

3. U'.. dãi khãu hao nhanh, tang mtrc chi phi dirçrc khãu tru' khi tinh 
thu nhp chju thuê 

- Co sO pháp l cüa uu dãi: Lutt Thu thu nhp doanh nghip và các van 
bàn huOng dan, diêu chinh có lien quan. 

- Di tuç'ng và diu kin huOngixu dAi: Dir an du tu trong khu.t 
nghip thuc dja bàn có diêu kin kinh tê - xà hi khó khàn. 

A 
Die.. 3: Các quy d!nh  doi vó'i nhà dâu tir thiyc hin dir an 

1. Nba du tu phai lam thu tiic däng k cp tâi khoàn sO d4k', - 
thông thông tin quOc gia ye dau tis theo quy djnh cOa phap 1ut. 

—'*",. 
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2. Nhà du til có trách nhim thirc hin ch d báo cáo hott dng du tix 
theo quy djnh tai  Diêu 72 Lut Dâu tu 2020; cp nhtt day diü, kjp thñ, chInh xác 
các thông tin lien quan vào H thông thông tin quôc gia ye diâu tu theo quy djnh 
t.i Diêu 71 Luât Dâu tu 2020 và chju sir kiêm tra, giám sat cüa các Ca quan nba 
nuc có thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Nba du tu có trách nhim chp hành quy djnh cüa Lut Du tu, Lut 
Doanh nghip; các quy dnh ye xây dirng, bào v môi truèng, phông chông cháy 
no, an toàn lao dng, kinh doanh bat dng san và quy djnh pháp lut khác có 
lien quan den 11th virc hot dng dâu tu kinh doanh dà däng k; phôi hqp vi 
các ca quan chirc näng có lien quan dam bâo an ninh trt t1r trong qua trInh triên 
khai du an. 

4. Nhà du tu có trách nhim thirc hin vic dàng k hçp dng chuyn 
giao cong ngh theo quy djnh cüa Lut chuyên giao Cong ngh (nêu co). 

5. Nba du tu phâi dáp img dü các diu kin quán l chuyên ngành hotc 
duçic cci quan quán l chuyên ngành cap giây phép dü diêu kin kinh doanh, van 
bàn chap thutn hoc giây t có giá trj tucYng ducmg theo quy djnh cüa pháp lut 
trong suôt thô'i gian thirc hin di,r an. 

Diu4: Gity chrng nhn dang k du tu nay có hiu hrc k tr ngày k và 
thay the Giây chimg nhn dAng k dâu tu so 8740308857 chirng nhn diêu chinb 
lan thir 18 do Ban Quán l các khu cong nghip Ba Rja-Vüng Thu cap ngày 28 
tháng 6 nàm 2023. 

Diêu 5: Giy chüng nhtn dang k du tu nay ducic ltp thành 02 (hai) bàn 
gôc; Cong ty TNI-IH Nba May Bia Heineken Vit Nam ducc cap 01 bàn, 01 bàn 
lu'u ti: Ban Quàn l các khu cong nghip Ba Rja-VQng Tàu và dugc dang tái len 
H thông thông tin quôc gia ye dâu tu./.Q.  

Noi nhln: 
- Nhui Diêu 5; 
- Chi cue thuê khu virc XV; 
- Tong Cong ty IDICO - CTCP; 
- Lãnh do Ban; 
- Phông: VP Ban, QHXD, MT, DN; 
-Lisu:DT. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025         

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luậ t Bảo vệ  môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Xét Văn bản số 48/HVBVT-CV ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chi nhánh số 2 - Công ty 
TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép môi trường và hồ sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - 
Vũng Tàu có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của nhà máy bia 
công suất 1.100 triệu lít/năm có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung như sau:  
1. Thông tin chung của cơ sở:  
1.1. Tên cơ sở: Nhà máy bia công suất 1.100 triệu lít/năm. 
1.2. Địa điểm hoạt động: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0300831132-023 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 5 năm 2023, đăng ký thay 
đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 8 năm 2024; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số 8740308857 
do Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, chứng nhận lần đầu ngày 14 
tháng 05 năm 2007, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 18 ngày 28 tháng 6 năm 2023. 
1.4. Mã số thuế: 0300831132-023 
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất bia, nước trái cây lên men, thức uống 
đại mạch. 
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1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 
- Diện tích: 393.551,45 m2.  
- Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công). 
- Cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Công suất thiết kế: Tổng công suất sản xuất bia, nước trái cây lên men là 1.100 triệu lít sản 
phẩm/năm (trong đó bia là 1.025 triệu lít/năm, thức uống đại mạch là 50 triệu lít/năm và 
nước trái cây lên men là 25 triệu lít/năm); hệ thống xử lý nước cấp công suất 400 m3/giờ. 
- Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất bia: Nguyên liệu (malt, gạo…) → Chuẩn bị nguyên 
liệu → Nấu → Lọc dịch đường → Nấu hoa bia → Tách cặn lắng → Làm nguội → Sục khí 
→ Lên men chính, phụ → Lọc bia → Bão hoà CO2 → Chiết chai, lon → Đóng nắp → 
Thanh trùng → Sản phẩm. 
- Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất thức uống đại mạch: Nguyên liệu (malt…) → Chuẩn 
bị nguyên liệu → Nấu → Lọc dịch đường → Nấu hoa bia → Tách cặn lắng → Làm nguội 
→ Sục khí → Lên men chính, phụ → Lọc bia → Bồn chứa trung gian → Thiết bị tách cồn 
→ Hoàn thiện → Bồn chứa thức uống đại mạch trung gian → Chiết chai/lon → Đóng nắp 
→ Thanh trùng → Sản phẩm. 
- Tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất nước trái cây lên men: Nguyên liệu (đường, nước cốt 
trái cây…) → Trộn, gia nhiệt → Làm nguội → Sục khí → Lên men chính, phụ→ Lọc → 
Bồn chứa trung gian → Pha trộn sản phẩm → Bồn chứa nước trái cây lên men trung gian → 
Chiết chai/lon → Đóng nắp → Thanh trùng → Sản phẩm. 
- Tóm tắt quy trình công nghệ thu hồi CO2: CO2 từ quá trình lên men → Khử bọt → Phao 
chứa → Tháp rửa → Máy nén → Khử mùi → Hấp thụ, làm khô → Hóa lỏng → Bồn chứa 
→ Hóa hơi → Giảm áp → Sử dụng trong quá trình sản xuất của nhà máy. 
- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước cấp: Nước cấp khu công nghiệp → Bể chứa nước 
thô → Bồn lọc cát → Nước sau lọc được chia làm 03 nhánh gồm:  
+ Nhánh 01: Nước sau lọc sử dụng cấp cho sản xuất. 
+ Nhánh 02: Nước sau lọc → Bồn lọc than hoạt tính → Nước cấp sản xuất. 
+ Nhánh 03: Nước sau lọc → Bồn làm mềm nước → Nước cấp sản xuất. 
2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 
2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 
2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 
2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 
lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 
2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy 
phép môi trường này. 
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Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia 
Heineken Việt Nam - Vũng Tàu: 
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 
2. Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu có trách nhiệm: 
2.1. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
Giấy phép môi trường này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, 
độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 
2.2. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 
này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  
2.3. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa 
phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô 
nhiễm môi trường. 
2.4. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 
môi trường này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 
Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  
(từ ngày ...... tháng ...... năm 2025 đến ngày ......  tháng ...... năm 2032). 
Giấy phép môi trường số 152/GPMT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực. 
Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường 
đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để phối hợp chỉ đạo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 
- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 
- Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken 
  Việt Nam - Vũng Tàu; 
- Lưu: VT, KSONMT, G9. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Lê Công Thành 
 
 
 

21 01 20 01
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Phụ lục 1 
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC  

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2025           

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI: 
1. Nguồn phát sinh nước thải: 
1.1. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 
1.1.1. Khu sản xuất số 01: 
- Nguồn số 01: Khu nhà bảo vệ. 
- Nguồn số 02: Khu nhà xưởng sản xuất. 
- Nguồn số 03: Khu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120 m3/ngày. 
1.1.2. Khu sản xuất số 02: 
- Nguồn số 04: Khu nhà bảo vệ. 
- Nguồn số 05: Khu nhà văn phòng dự án. 
- Nguồn số 06: Khu nhà văn phòng sản xuất. 
- Nguồn số 07: Khu nhà xưởng sản xuất. 
- Nguồn số 08: Khu văn phòng logistic. 
- Nguồn số 09: Khu hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 5.000 m3/ngày. 
- Nguồn số 10: Khu nhà rác. 
1.2. Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 
1.2.1. Khu sản xuất số 01: 
- Nguồn số 11: Khu nhà xưởng sản xuất bia và thức uống đại mạch. 
- Nguồn số 12: Khu nhà xưởng sản xuất nước trái cây lên men. 
- Nguồn số 13: Khu nhà xưởng hệ thống làm lạnh và hệ thống thu hồi CO2. 
- Nguồn số 14: Khu bồn chứa men thải. 
- Nguồn số 15: Khu nhà rác. 
1.2.2. Khu sản xuất số 02: 
- Nguồn số 16: Khu nhà xưởng sản xuất bia. 
- Nguồn số 17: Khu nhà hệ thống tái chế nước thải công suất 2.000 m3/ngày. 
- Nguồn số 18: Khu nhà xưởng hệ thống làm lạnh và hệ thống thu hồi CO2. 
- Nguồn số 19: Khu bồn chứa men thải. 
- Nguồn số 20: Khu bồn chứa bã hèm. 
- Nguồn số 21: Khu hệ thống xử lý nước cấp. 
- Nguồn số 22: Khu hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 5.000 m3/ngày. 
- Nguồn số 23: Khu nhà rác. 
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2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 
nước thải: 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: 
Sông Thị Vải, thuộc địa phận phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -  

Vũng Tàu. 
2.2. Vị trí xả nước thải: 
- Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X =1176500, Y = 420564 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3º). 
- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho việc 

kiểm tra, giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 
2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 5.120 m3/ngày (24 giờ). 
2.3.1. Phương thức xả nước thải: 
- Nước thải đã qua xử lý được chảy qua mương quan trắc tới hố ga HG02, tại đây nhập 

cùng nước thải đã qua xử lý của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A sau đó chảy ra sông Thị Vải. 
- Hình thức xả: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ. 
2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 1,0 và Kf = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Nhiệt độ oC 40 

- Đã lắp đặt 
2 pH - 6-9 
3 COD mg/l 67,5 
4 Chất rắn lơ lửng mg/l 45 
5 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 
6 Màu Pt/Co 50 

03 tháng/lần - 

7 BOD5 (200C) mg/l 27 
8 Asen mg/l 0,045 
9 Thủy ngân mg/l 0,0045 

10 Chì mg/l 0,09 
11 Cadimi mg/l 0,045 
12 Crom (VI) mg/l 0,045 
13 Crom (III) mg/l 0,18 
14 Đồng mg/l 1,8 
15 Kẽm mg/l 2,7 
16 Niken mg/l 0,18 
17 Mangan mg/l 0,45 
18 Sắt mg/l 0,9 
19 Tổng xianua mg/l 0,063 
20 Tổng phenol mg/l 0,09 
21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 
22 Sunfua mg/l 0,18 
23 Florua mg/l 4,5 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

24 Tổng Nitơ mg/l 18 
25 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/l 3,6 
26 Clo dư mg/l 0,9 

27 Coliform Vi khuẩn/ 
100ml 3.000 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục: 
1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải về hệ thống xử lý 

nước thải: 
- Nước thải sinh hoạt và một phần nước thải sản xuất được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt công suất thiết kế 120 m3/ngày để xử lý.  
- Nước thải sản xuất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công 

suất thiết kế 5.000 m3/ngày để xử lý. 
1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 
1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Bể thu gom → Bể anoxic → Bể MBBR 

→ Bể hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Hố 
ga SP3 (nhập chung với nước thải sản xuất sau xử lý). 

- Công suất thiết kế: 120 m3/ngày. 
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Javel, PAC (hoặc các hóa chất khác tương đương không 

làm phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này). 
1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải:  
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất → Mương lắng cát và bể bơm đầu 

vào → Bể điều hòa → Tháp giải nhiệt → Bể trộn → Bể UASB (A/B) → Bể chia nước → 
Bể anoxic (A/B) → Bể aeration (A/B) → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ, tạo bông → Bể 
lắng hóa lý → Bể lọc đĩa (một phần nước thải sau xử lý được tách ra để tiếp tục xử lý tại hệ 
thống tái chế nước thải, nước sau xử lý tái sử dụng) → Mương xả → Hố ga SP3 (nhập 
chung với nước thải sinh hoạt sau xử lý) → Hệ thống hạ tầng tiếp nhận, trung chuyển → 
Mương quan trắc tự động → Hố ga HG02 (nhập chung với nước thải sau xử lý của KCN 
Mỹ Xuân A) → Sông Thị Vải.  

- Công suất thiết kế: 5.000 m3/ngày. 
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOCl, PAC, PAM, NaOH, HCl (hoặc các hóa chất 

khác tương đương không làm phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này).  
1.2.3. Hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sản xuất sau xử lý → Lọc màng → Lọc UF 

→ Bể chứa → Lọc than hoạt tính → Lọc RO → Bể chứa → Làm mát →  Bể chứa nước sau 
xử lý để tái sử dụng. 

- Công suất thiết kế: 2.000 m3/ngày. 
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính, NaOH, HCl, NaOCl (hoặc các hóa chất 

khác tương đương không làm phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Phần A Phụ lục này).  
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1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  
- Số lượng: 01 hệ thống. 
- Vị trí lắp đặt: Trước điểm xả nước thải vào hố ga HG02. 
- Thông số lắp đặt: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni.  
- Thiết bị lấy mẫu tự động: Đã trang bị. 
- Camera theo dõi: Đã lắp đặt.  
- Kết nối, truyền số liệu: Đã truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục về Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giám sát theo quy định. 
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
1.4.1. Công trình ứng phó sự cố: 
06 bể sự cố có tổng dung tích thiết kế 4.832 m3.  
1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải.  
- Kiểm tra nước thải sau xử lý để giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, 

kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải.  
- Thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý nước thải, 

hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 
- Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hoặc chất lượng nước thải sau xử lý không 

đạt yêu cầu sẽ hồi lưu nước thải về các bể sự cố để thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý 
theo quy trình. Sau khi các sự cố được khắc phục, nước ở bể sự cố được bơm phân phối về 
bể điều hòa của các hệ thống để tiếp tục quá trình xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi 
trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Trường hợp bể sự cố đã chứa đầy mà chưa khắc 
phục xong sự cố thì nhà máy sẽ ngừng hoạt động và chỉ hoạt động trở lại sau khi hệ thống 
xử lý nước thải hoạt động ổn định, nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 
Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của nhà máy bảo 

đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A của Phụ lục 
này trước khi xả thải ra ngoài môi trường; bảo đảm không xả nước thải ra môi trường trong 
trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

3.2. Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về 
thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành nhà máy. Hệ thống 
thu gom, thoát nước mưa độc lập với hệ thống thu gom, thoát nước thải theo đúng quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3.3. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận 
hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải và các công trình ứng phó 
sự cố đối với nước thải. 
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Phụ lục 2 
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI  

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2025           

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải: 

1.1. Khu sản xuất số 01: 

- Nguồn số 01: Bụi từ quá trình xuất malt tại silo nguyên liệu. 

- Nguồn số 02: Bụi từ quá trình xuất gạo tại silo nguyên liệu. 

1.2. Khu sản xuất số 02: 

- Nguồn số 03: Bụi từ quá trình nhập nguyên liệu tại silo nguyên liệu. 

- Nguồn số 04: Bụi từ quá trình xuất nguyên liệu tại silo nguyên liệu. 

- Nguồn số 05: Bụi từ quá trình xuất nguyên liệu tại silo nguyên liệu khu sản xuất số 
02 sang khu sản xuất số 01. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.1. Vị trí xả khí thải: 

- Dòng thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống lọc bụi số 01 (nguồn số 01), 
tọa độ X = 1177545, Y = 421739. 

- Dòng thải số 02: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống lọc bụi số 02 (nguồn số 
02), tọa độ X = 1177543, Y = 421740. 

- Dòng thải số 03: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống lọc bụi tổng số 03 (nguồn 
số 03), tọa độ X = 1177540, Y = 421587. 

- Dòng thải số 04: Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống lọc bụi tổng số 04 (nguồn 
số 04 và số 05), tọa độ X = 1177556, Y = 421585. 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ múi chiếu 3o). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng thải số 01 và 02: 8.000 m3/giờ/dòng thải. 

- Dòng thải số 03 và 04: 9.000 m3/giờ/dòng thải. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Bụi, khí thải đáp ứng quy định được xả ra môi trường 
qua ống khói, ống thải, xả liên tục theo ca làm việc hoặc khi hoạt động (đối với các nguồn 
hoạt động dự phòng). 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1,0), cụ thể như sau: 



Trang 9/17 
 

 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 180 Không thuộc đối 
tượng 

Không thuộc đối 
tượng 

Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong 
khí thải công nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí phải đáp ứng quy định tại Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024/BTNMT). 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  
KHÍ THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 
thống xử lý bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom về hệ thống lọc bụi để xử lý. 
1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 
1.2.1. Hệ thống lọc bụi số 01 và 02 (khu sản xuất số 01): 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Cyclone lắng → Lọc bụi túi vải → Ống thải. 
- Công suất thiết kế: 8.000 m3/giờ/hệ thống. 
- Số lượng: 02 hệ thống. 
1.2.2. Hệ thống lọc bụi số 03 và 04 (khu sản xuất số 02): 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Cyclone lắng → Lọc bụi túi vải → Ống thải. 
- Công suất thiết kế: 9.000 m3/giờ/hệ thống. 
- Số lượng: 02 hệ thống. 
1.2.3. Hệ thống xử lý khí biogas: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí biogas → Tháp rửa khí H2S → Bộ tách ẩm → Bộ 

tăng áp → Lò hơi. 
- Công suất thiết kế: 500 m3/giờ. 
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 
Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục.  
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:  
- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải, Chi nhánh sẽ dừng các công 

đoạn hoạt động có liên quan trực tiếp để xử lý, khắc phục sự cố. 
- Thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý định kỳ hàng 

năm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:  
06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường này có hiệu lực. 
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2.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải phải vận hành thử nghiệm: 
Hệ thống lọc bụi số 04. 
2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Ống thoát khí của hệ thống lọc bụi số 04. 
2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Chi nhánh phải giám sát các chất ô nhiễm có 

trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý theo giá trị giới hạn cho phép theo quy định 
tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định tại Điều 21 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau: 
- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: Tối thiểu 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm, tần suất quan trắc tối thiểu 15 ngày/lần.  
- Giai đoạn vận hành ổn định: Tối thiểu 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh 

hiệu quả của hệ thống xử lý bụi, khí thải, tần suất quan trắc 01 ngày/lần. 
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
3.1. Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục 
này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả các 
công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

3.3. Chi nhánh hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các 
yêu cầu tại Giấy phép môi trường này. 

3.4.  Có kế hoạch và lộ trình nâng cấp, cải tạo (trường hợp cần thiết) hệ thống xử lý 
khí thải để bảo đảm giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công 
nghiệp khi xả thải ra môi trường không khí đáp ứng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2024/BTNMT) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032. 
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Phụ lục 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  
VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2025           
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
1.1. Khu sản xuất số 01: 
- Nguồn số 01: Dây chuyền đóng chai số 01. 
- Nguồn số 02: Dây chuyền đóng lon số 01. 
- Nguồn số 03: Máy nén khí Amoniac của hệ thống làm lạnh. 
- Nguồn số 04: Khu vực xử lý nguyên liệu. 
- Nguồn số 05: Khu vực nhà kho thành phẩm. 
- Nguồn số 06: Khu vực hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 
1.2. Khu sản xuất số 02: 
- Nguồn số 07: Dây chuyền đóng lon số 02. 
- Nguồn số 08: Dây chuyền đóng lon số 03. 
- Nguồn số 09: Dây chuyền đóng lon số 04. 
- Nguồn số 10: Dây chuyền đóng lon số 05. 
- Nguồn số 11: Máy nén khí Amoniac của hệ thống làm lạnh. 
- Nguồn số 12: Khu vực xử lý nguyên liệu. 
- Nguồn số 13: Khu vực hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. 
- Nguồn số 14: Khu vực nhà kho thành phẩm. 
- Nguồn số 15: Khu vực xưởng phụ trợ. 
- Nguồn số 16: Khu vực máy phát điện dự phòng. 
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
2.1. Khu sản xuất số 01: 
- Nguồn số 01 có tọa độ: X = 1177708, Y = 421691. 
- Nguồn số 02 có tọa độ: X = 1177695, Y = 421658. 
- Nguồn số 03 có tọa độ: X = 1177576, Y = 421707. 
- Nguồn số 04 có tọa độ: X = 1177547, Y = 421737. 
- Nguồn số 05 có tọa độ: X = 1177745, Y = 421658. 
- Nguồn số 06 có tọa độ: X = 1177724, Y = 421581. 
2.2. Khu sản xuất số 02: 
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- Nguồn số 07 có tọa độ: X = 1177576, Y = 421344. 
- Nguồn số 08 có tọa độ: X = 1177539, Y = 421359. 
- Nguồn số 09 có tọa độ: X = 1177618, Y = 421331. 
- Nguồn số 10 có tọa độ: X = 1177648, Y = 421318. 
- Nguồn số 11 có tọa độ: X = 1177799, Y = 421442. 
- Nguồn số 12 có tọa độ: X = 1177539, Y = 421606. 
- Nguồn số 13 có tọa độ: X = 1178005, Y = 421339. 
- Nguồn số 14 có tọa độ: X = 1177446, Y = 421238. 
- Nguồn số 15 có tọa độ: X = 1177789, Y = 421401. 
- Nguồn số 16 có tọa độ: X = 1177849, Y = 421317. 
(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ múi chiếu 3o). 
3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT Từ 6 giờ đến 21 
giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dBA) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 
2 55 45 Khu vực đặc biệt 

3.2. Độ rung: 

TT Từ 6 giờ đến 21 
giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dB) 

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
2 60 55 Khu vực đặc biệt 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 
Các máy móc thiết bị thực hiện phục vụ sản xuất được bảo dưỡng bảo trì, tra dầu bôi 

trơn máy, thay thế các linh kiện hư hỏng để bảo đảm phát sinh tiếng ồn trong giới hạn  
cho phép.  

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Mục A Phụ lục này. 
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 
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Phụ lục 4 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2025           
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI: 
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Dầu động cơ và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 10.267 
2 Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải 17 06 01 100 
3 Các thiết bị điện tử, linh kiện điện tử thải  16 01 13 197 
4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 2.747 
5 Chất thải lây nhiễm 13 01 01 10 

Tổng khối lượng 13.321 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải  18 02 01 14.266 
2 Hóa chất vô cơ thải  19 05 03 3.306 
3 Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải 19 05 02 1.610 
4 Cặn sơn, sơn và véc ni  thải 08 01 01 1.646 
5 Bao bì cứng thải bằng kim loại thải 18 01 02 4.591 
6 Bao bì cứng bằng nhựa (20-30l) 18 01 03 20.344 
7 Bao bì cứng thải bằng nhựa (200l) 18 01 03 14.612 
8 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 26.786 
9 Bao bì mềm thải 18 01 01 14 

Tổng khối lượng 87.175 

Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát theo 
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. 

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 Hộp chứa mực in thải 08 02 08 30 
2 Bùn thải từ hoạt động xử lý nước thải 14 08 05 5.800.000 
3 Vật liệu lọc của hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống tái 

chế nước thải  18 02 02 4.000 

4 Nhãn giấy ướt 18 01 05 75.000 
5 Giấy vụn, thùng carton, bìa carton 18 01 05 650.000 
6 Thùng nhựa, xô keo 18 01 06 25.000 
7 Dây nhựa nilon, bạt đựng lúa mạch 18 01 06 180.000 
8 Lon nhôm 18 01 08 55.000 
9 Sắt phế liệu, lon hộp sắt 18 01 08 60.000 
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10 Inox phế liệu 18 01 08 6.000 
11 Rác hỗn hợp  18 01 08 78.000 
12 Rác củi mục 18 01 07 870.000 
13 Pallet gỗ 18 01 07 840.000 
14 Miểng nâu 18 01 09 250.000 
15 Miểng trắng 18 01 09 216.000 
16 Miểng xanh 18 01 09 24.000 
17 Bã hèm 14 08 02 130.000.000 
18 Men thải 14 08 02 30.000.000 
19 Bột lọc thải 14 08 03 150.000 
20 Than hoạt tính sau sử dụng 12 10 04 8.000 
21 Silicagel sau sử dụng 18 02 02 4.000 
22 Gạo, malt hư hỏng 14 08 04 5.000 
23 Bụi cám 14 08 03 100.000 
24 Nhựa PVPP - 8.000 

Tổng khối lượng  169.408.030 

1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 150 tấn/năm. 
2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 
2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 
Kho lưu chứa có diện tích 93 m2; kho có tường bao quanh, nền bê tông, lợp mái tôn. 
2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
- 03 bồn chứa bã hèm, tổng thể tích 924 m3 (mỗi bồn có thể tích 308 m3/bồn). 
- 03 bồn chứa men thải, tổng thể tích 350 m3 (trong đó có 02 bồn có thể tích 150 

m3/bồn, 01 bồn có thể tích 50 m3). 
- Kho lưu chứa số 01 diện tích 100 m2; kho lưu chứa số 02 diện tích 376,5 m2; kho có 

mái che, nền bê tông, tường bao quanh. 
- Khu vực ép bùn có diện tích 42 m2. 
2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
Kho lưu chứa số 01 diện tích 30 m2; kho lưu chứa số 02 diện tích 74,5 m2; kho có 

mái che, nền bê tông, tường bao quanh. 
2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 
Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG: 
1. Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và các sự cố 

khác theo quy định của pháp luật. 
2. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 
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3. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù 
hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. 
Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng 
với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi 
trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP. 
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Phụ lục 5 
CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2025           
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG: 
Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 
B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 
C. CÁC NỘI DUNG CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ/CƠ SỞ TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

THEO GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG: 
Đã hoàn thành các hạng mục, công trình sản xuất và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường theo Phụ lục 5 của Giấy phép môi trường số 152/GPMT-BTNMT ngày 25 tháng 04 
năm 2024 và không còn hạng mục nào tiếp tục đầu tư.  

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: 
1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu cầu về 

vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện 
phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 
và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chuyển giao chất thải cho đơn vị có 
chức năng để thu gom, xử lý theo quy định. 

2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay 
đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 4 Giấy phép môi trường này) hoặc đột xuất; 
công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của 
pháp luật. 

3. Các phế phụ phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất chuyển giao để làm thức ăn chăn 
nuôi, thủy sản phải bảo đảm phù hợp theo quy định. 

4. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu 
quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường hiệu quả sử dụng tài 
nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

5. Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình 
quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

6. Khí thải khác: 
- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng, lò hơi (nhiên liệu sử dụng là dầu DO) 

không yêu cầu phải có hệ thống xử lý khí thải, nhưng nhiên liệu dầu DO sử dụng phải đáp 
ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

- Khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải sau khi xử lý được thu hồi về làm nhiên liệu 
cho lò hơi, khí thải phát sinh được thải ra môi trường.  

7. Bảo đảm sự phù hợp và tuân thủ việc thực hiện các quy hoạch tại Quyết định số 
370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng 
Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 22/QĐ-TTg 
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ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực 
sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1629/QĐ-TTg 
ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch có liên quan theo quy định của 
pháp luật về quy hoạch. 

8. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo yêu cầu và quy định tại Quyết định số 
08/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc 
ban hành Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu về việc đính chính Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc ban hành 
Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các quy 
định khác của chính quyền địa phương. 

9. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm 
pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ 
sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 
Số:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Xét Văn bản số 301/TCT-BQLDA ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Tổng Công ty IDICO - CTCP 
về việc giải trình, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và hồ 
sơ kèm theo; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Tổng Công ty IDICO - CTCP, địa chỉ tại số 151A Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động bảo vệ 
môi trường của cơ sở “Khu công nghiệp Mỹ Xuân A” tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung như sau:  
1. Thông tin chung của cơ sở:  
1.1. Tên cơ sở: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 
1.2. Địa điểm hoạt động: Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302177966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 
11/8/2022.  
1.4. Mã số thuế: 0302177966. 
1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khu công nghiệp, gồm các ngành nghề được phép 
thu hút đầu tư (phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), bao gồm:  

TT Ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành kinh tế 
Việt Nam 

1 Sản xuất, chế biến thực phẩm C10 
2 Sản xuất đồ uống C11 
3 Sản xuất trang phục C14 
4 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm C15120 
5 Sản xuất giày, dép C15200 

156 02 5
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư Mã ngành kinh tế 
Việt Nam 

6 Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản 
phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện C16 

7 Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy C17 
8 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất C20 
9 Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic C22 
10 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác C23 
11 Sản xuất kim loại C24 
12 Sản xuất các cấu kiện kim loại C25110 
13 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại C25120 
14 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) C25130 
15 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại C25910 
16 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại C25920 
17 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng C25930 
18 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn C25991 
19 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu C25992 
20 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học C26 
21 Sản xuất thiết bị điện C27 
22 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 
23 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C32 
24 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị C33 
25 Điện mặt trời D35116 
26 Truyền tải điện D35121 
27 Phân phối điện D35122 
28 Sản xuất khí đốt D35201 
29 Phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống D35202 
30 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải H52 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 
- Cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo 
vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
- Tổng diện tích: 302,4 ha. 
- Quy mô: Cơ sở có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về đầu tư công).  
2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 
2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.  
2.2. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 
2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ 
lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 
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2.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. 
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Công ty IDICO - CTCP: 
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 
2. Tổng Công ty IDICO - CTCP có trách nhiệm: 
2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo 
vệ môi trường tương ứng. 
2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện 
các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 
2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép này và các 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  
2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu 
xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 
2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 
này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép. 
Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm.  
(từ ngày ...... tháng ...... năm 2024 đến ngày ......  tháng ...... năm 2031). 
Các giấy phép môi trường thành phần đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy 
định của pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực. 
Điều 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường 
đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để phối hợp chỉ đạo); 
- Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT; 
- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT; 
- Tổng Công ty IDICO - CTCP; 
- Lưu: VT, KSONMT, Tho.12 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Lê Công Thành 

02 5 01 5
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Phụ lục 1 
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 

VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 
1. Nguồn phát sinh nước thải: 
- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp 

Mỹ Xuân A. 
- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt 

Nam - Vũng Tàu đã được miễn trừ đấu nối theo quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp (cột A) sau đó được đấu nối về tuyến ống thoát nước thải sau 
xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Nội dung cấp 
phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - 
Vũng Tàu không bao gồm trong nội dung cấp phép của Giấy phép này. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân đã 
được miễn trừ đấu nối theo quy định trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu 
lực, được tự xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải công nghiệp giấy và bột giấy (cột A) và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) sau đó tự chảy ra sông Thị Vải bằng đường ống 
riêng bê tông cốt thép đi ngầm dưới mặt đất của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân. 
Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn - Mỹ 
Xuân không bao gồm trong nội dung cấp phép của Giấy phép này. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước 
thải tập trung (nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn) được thu gom, dẫn về hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A để xử lý. 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp Mỹ 
Xuân A được dẫn qua bể tự hoại sau đó được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A để xử lý. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 
xả nước thải: 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Thị Vải tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.2. Vị trí xả nước thải: 
- Nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp và 

nước thải sau xử lý của doanh nghiệp đã được miễn trừ đấu nối (Công ty TNHH Nhà máy 
Bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu) được thu gom qua đường ống HDPE D600 và bê tông 
cốt thép D800 sau đó được xả thải ra sông Thị Vải thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1176484; Y = 420570 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 
tuyến 107o45’, múi chiếu 3º). 
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- Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, 
giám sát xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: Bao gồm tối đa 4.000 m3/ngày nước thải sau xử 
lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A và phần lưu lượng 
nước thải sau xử lý còn lại của các công ty được miễn trừ đấu nối (thực hiện theo quy định 
hiện hành). 

2.3.1. Phương thức xả nước thải: 
- Nước thải sau xử lý được chảy qua mương quan trắc tự động, liên tục trước khi tự chảy 

ra sông Thị Vải. 
- Hình thức xả: Xả mặt, xả ven bờ. 
2.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường đối với nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 1,0 và Kf = 0,9), cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị  
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Nhiệt độ oC 40 03 tháng/lần Thực hiện quan 
trắc tự động, 

liên tục 
2 pH - 6 - 9 
3 COD mg/l 67,5 
4 Chất rắn lơ lửng mg/l 45 
5 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 
6 Màu Pt/Co 50 Đã lắp đặt 
7 BOD5 (20oC) mg/l 27 

Không thuộc 
đối tượng 

8 Asen mg/l 0,045 
9 Thuỷ ngân mg/l 0,0045 
10 Chì mg/l 0,09 
11 Cadimi mg/l 0,045 
12 Crom (III) mg/l 0,18 
13 Crom (VI) mg/l 0,045 
14 Đồng mg/l 1,8 
15 Kẽm mg/l 2,7 
16 Niken mg/l 0,18 
17 Mangan mg/l 0,45 
18 Sắt mg/l 0,9 
19 Tổng xianua mg/l 0,063 
20 Tổng phenol mg/l 0,09 
21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,5 
22 Sunfua mg/l 0,18 
23 Florua mg/l 4,5 
24 Tổng nitơ mg/l 18 
25 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 3,6 
26 Clo dư mg/l 0,9 

27 
Clorua (không áp dụng 
khi xả vào nguồn nước 
mặn, nước lợ) 

mg/l 450 

28 Coliform Vi khuẩn/ 
100ml 3.000 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị  
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/I 0,1 
30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/I 1 

31 Tổng hóa chất bảo vệ 
thực vật clo hữu cơ mg/l 0,045 1 năm/lần 

32 Tổng hóa chất bảo vệ thực 
vật photpho hữu cơ mg/l 0,27 

33 Tổng PCB mg/l 0,0027 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  
NƯỚC THẢI 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
nước thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 
xử lý nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp 
Mỹ Xuân A (tương ứng với nguồn số 01) được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối 
của Khu công nghiệp trước khi được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt 
Nam - Vũng Tàu (tương ứng với nguồn số 02) đã được miễn trừ đấu nối theo quy định trước 
ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) sau đó 
được đấu nối về tuyến ống thoát nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung 
của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A.  

- Nguồn số 03: Nước thải từ hoạt động của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân 
(tương ứng với nguồn số 03) đã được miễn trừ đấu nối theo quy định trước ngày Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 có hiệu lực, được tự xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (cột A) và QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A), tự chảy ra 
sông Thị Vải bằng đường ống thoát nước thải riêng bằng bê tông cốt thép đi ngầm dưới mặt 
đất của Công ty. Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Giấy 
Sài Gòn - Mỹ Xuân không bao gồm trong nội dung cấp phép của Giấy phép này. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy xử lý nước thải 
tập trung (nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy ép bùn) (tương ứng với nguồn số 04) được thu 
gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A có công 
suất thiết kế 4.000 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt từ các cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp (tương 
ứng với nguồn số 05) được thu gom dẫn qua bể tự hoại (có 02 bể tự hoại với tổng dung tích 
thiết kế 22 m3) sau đó được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 
nghiệp Mỹ Xuân A có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày (24 giờ) để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 
1.2.1. Bể tự hoại của Nhà máy xử lý nước thải tập trung: 
- Vị trí, thể tích bể tự hoại: 01 bể tự hoại tại khu vực vệ sinh nhà điều hành của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, có thể tích thiết kế 12 m3 và 01 bể tự 
hoại tại Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghiệp Mỹ Xuân A có thể tích thiết kế 10 m3. 
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- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 3 ngăn → Hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 
1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 
Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 4.000 m3/ngày, cụ thể như sau: 
- Quy trình công nghệ: Nước thải → Mương lắng cát → Lược rác thô → Bể thu gom 

→ Lược rác tinh → Bể lắng sơ bộ → Bể điều hòa → Bể thiếu khí Anoxic → Bể hiếu khí 
Aerotank → Bể lắng sinh học → Cụm bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể kiểm 
chứng → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 
(cột A, Kq = 1,0; Kf = 0,9) → Xả ra nguồn tiếp nhận (sông Thị Vải). 

- Công suất thiết kế: 4.000 m3/ngày (24 giờ). 
- Hóa chất sử dụng: H2SO4, NaOH, PAC, Polymer Anion, Clorine, Polymer Cation, 

Mật rỉ (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu 
cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 2.3.3 Phần A của Phụ lục này). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  
- Số lượng: 01 trạm (đã lắp đặt). 
- Vị trí lắp đặt: Sau hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Mỹ Xuân A 

(tại mương quan trắc online 1 sau bể khử trùng) 
- Thông số lắp đặt: pH, nhiệt độ, độ màu, COD, TSS, Amoni, lưu lượng (đầu vào và 

đầu ra). 
- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị. 
- Camera giám sát: Đã lắp đặt camera giám sát. 
- Kết nối, truyền số liệu: Dữ liệu quan trắc đã được truyền về Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để theo dõi, giám sát (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận tại Văn bản số 5147/STNMT-BVMT ngày 02/8/2021). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
1.4.1. Công trình ứng phó sự cố:  
Đã xây dựng 01 hồ sự cố nước thải với dung tích thiết kế 8.215 m3 để lưu chứa nước 

thải trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung gặp sự cố. Hồ sự cố có đáy được lắp 
đặt lớp HDPE chống thấm, thành hồ sự cố được kè neo bằng bê tông và đá hộc nhằm tránh 
sạt lở. 

1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
- Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành về môi 

trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhận. 
- Định kỳ 3 tháng/lần hoặc bất cứ thời điểm, lấy mẫu nước thải tại các hố ga đấu nối 

vào cống thu gom nước thải chung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 
- Kiểm tra việc xả thải các doanh nghiệp thông qua các hố ga nước thải được đặt ngoài 

hàng rào của doanh nghiệp.  
- Lập danh sách các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm, định kỳ lấy mẫu phân tích 

mẫu nước thải theo kế hoạch kiểm soát chất lượng nước thải của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 
- Đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục để giám sát chất lượng nước 

thải sau xử lý. 



Trang 8/15 
 

 

- Đã bố trí phòng thí nghiệm (có khả năng phân tích các thông số ô nhiễm cơ bản trong 
nước thải như: pH, DO, TSS, độ màu, độ đục, COD, Amoni, T-N, T-P) để hàng ngày theo 
dõi, giám sát chất lượng nước thải sau xử lý. Hàng ngày, nhân viên vận hành lấy mẫu, phân 
tích nước thải đầu vào, đầu ra để theo dõi chất lượng nước thải và có biện pháp xử lý kịp thời. 

b) Quy trình ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: 
- Trường hợp doanh nghiệp miễn trừ đấu nối xả thải về tuyến ống thoát nước thải của 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A gặp sự cố: 
+ Trường hợp khi tín hiệu trạm quan trắc tự động số 02 (của Công ty TNHH Nhà máy 

bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu quản lý, vận hành và Ban điều hành Khu công nghiệp 
Mỹ Xuân A cùng phối hợp giám sát dữ liệu) thông báo vượt ngưỡng, van điện được bố trí 
trên đường ống dẫn nước thải của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng 
Tàu được đóng lại, không cho nước thải xả trực tiếp vào hố ga HG02, khi đó nước thải sẽ tự 
chảy tràn qua hồ sự cố thông qua bể tiêu năng. Ban điều hành Khu công nghiệp Mỹ Xuân A 
sẽ thông báo đến Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu để ngưng xả 
thải, chuyển nước thải vào hồ sự cố bên trong Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt 
Nam - Vũng Tàu và thực hiện ứng phó sự cố bên trong nhà máy. 

+ Sau khi Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu khắc phục 
xong sự cố, Ban điều hành Khu công nghiệp Mỹ Xuân A sẽ phối hợp với Công ty TNHH Nhà 
máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Kết quả phân 
tích nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu đạt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì sẽ cho phép xả thải lại bình thường. Van điện 
sẽ được mở trở lại khi các thông số quan trắc tại trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục số 
02 đều đạt quy định. Lượng nước thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
trong đường ống sẽ đưa về hồ sự cố của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A để xử lý (theo thỏa 
thuận giữa hai bên). 

+ Trong trường hợp việc khắc phục sự cố của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken 
Việt Nam - Vũng Tàu kéo dài, Ban điều hành Khu công nghiệp Mỹ Xuân A và Công ty TNHH 
Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu sẽ thỏa thuận để tiếp nhận nước thải của Công 
ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu về hồ sự cố dung tích 8.215 m3 của 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A để lưu chứa và bơm về hệ thống xử lý nước thải của Khu công 
nghiệp Mỹ Xuân A để tiếp tục xử lý.  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp gặp sự cố: 
Quy trình xử lý sự cố loại 1: Chất lượng nước đầu ra nhà máy xử lý nước thải tập 

trung vượt quy chuẩn. 
+ Khi xảy ra sự cố, nhà máy xử lý nước thải tập trung sẽ ngưng xả thải ra nguồn tiếp 

nhận. Chuyển toàn bộ nước thải từ bể khử trùng về hồ sự cố. Xác định vị trí xảy ra sự cố, 
đồng thời kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể gom của nhà máy xử lý 
nước thải tập trung để xử lý lại. 

Quy trình xử lý sự cố loại 2: Chất lượng nước thải đầu vào vượt tiêu chuẩn thiết kế 
của nhà máy xử lý nước thải tập trung 

+ Khi xảy ra sự cố, Ban điều hành Khu công nghiệp Mỹ Xuân A tiến hành kiểm tra 
chất lượng nước thải của các doanh nghiệp nghi vấn, lập biên bản đối với doanh nghiệp xả 
thải không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của khu công nghiệp.  

+ Bơm toàn bộ nước thải đầu vào bị vượt tiêu chuẩn ra hồ sự cố để lưu chứa cho đến 
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khi nước thải đầu vào đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của nhà máy xử lý nước thải tập trung thì vận 
hành lại hệ thống bình thường. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể thu gom của nhà máy xử lý 
nước thải tập trung để xử lý lại.  

Quy trình xử lý sự cố loại 3: Lưu lượng nước thải đầu vào thay đổi đột ngột cao hơn 
lưu lượng thiết kế của nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

+ Khi xảy ra sự cố, bơm nước thải dư đầu vào ra hồ sự cố. 
+ Ban điều hành Khu công nghiệp sẽ kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp xả thải vượt 

lưu lượng được phê duyệt để tránh diễn ra tình trạng tương tự. 
+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể thu gom của nhà máy xử lý 

nước thải tập trung để xử lý lại.  
Quy trình xử lý sự cố loại 4: Thiết bị của nhà máy xử lý nước thải tập trung bị hư hỏng. 
+ Khi thiết bị bị hư hỏng, bơm nước đầu vào ra hồ sự cố để lưu chứa tạm thời. Nhanh 

chóng huy động lực lượng để thay thế thiết bị dự phòng. Sau khi thay thế xong, vận hành hệ 
thống lại bình thường. 

+ Lượng nước thải chứa trong hồ sự cố sẽ được bơm về bể điều hòa của nhà máy xử 
lý nước thải tập trung để xử lý lại.  

Quy trình xử lý sự cố loại 5: Nhà máy xử lý nước thải tập trung bị mất điện. 
+ Sử dụng máy phát điện dự phòng cho quá trình hoạt động của các nhà máy xử lý 

nước thải tập trung.  
1.5. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Mỹ Xuân A: 
TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 
1 Nhiệt độ oC 45 
2 Màu  Pt/Co 200 
3 pH - 5,5 - 9 
4 BOD5 (20oC) mg/l 100 
5 COD mg/l 300 
6 Chất rắn lơ lửng mg/l 200 
7 Asen mg/l 0,1 
8 Thủy ngân mg/l 0,01 
9 Chì mg/l 0,5 
10 Cadimi mg/l 0,1 
11 Crom (VI) mg/l 0,045 
12 Crom (III) mg/l 0,18 
13 Đồng mg/l 2 
14 Kẽm mg/l 3 
15 Niken mg/l 0,18 
16 Mangan mg/l 1 
17 Sắt mg/l 5 
18 Tổng xianua mg/l 0,1 
19 Tổng phenol mg/l 0,5 
20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 
21 Sunfua mg/l 0,5 
22 Florua mg/l 4,5 
23 Amoni (tính theo N) mg/l 15 
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TT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 
24 Tổng nitơ mg/l 60 
25 Tổng photpho (tính theo P) mg/l 8 
26 Clo dư mg/l 2 
27 Clorua mg/l 450 
28 Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ mg/l 0,045 
29 Tổng hóa chất BVTV photpho hữu cơ mg/l 0,27 
30 Tổng PCB mg/l 0,0027 
31 Coliform Vi khuẩn/100ml 10.000 
32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 
33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 
Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở và các cơ sở 

thứ cấp bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A của 
Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường; có biện pháp giám sát, đảm bảo nước thải 
phát sinh từ các cơ sở được miễn trừ đấu nối đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của 
chất ô nhiễm tại Phần A của Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

3.2. Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu 
về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Khu công nghiệp. 

3.3. Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất, vận hành tốt nhất các công 
trình thu gom, xử lý và xả nước thải của Khu công nghiệp. Việc vận hành hệ thống xử lý nước 
thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, 
đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; 
loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và 
lưu giữ tối thiểu 02 năm. 

3.4. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, 
ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm ổn định, hiệu chuẩn theo 
quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan 
trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 
chất lượng môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được kiểm soát chất 
lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.  

3.5. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải có hố ga lắng cặn trước khi xả vào hệ 
thống thoát nước mưa chung của khu vực; thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng 
định kỳ để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành bình thường. 

3.6. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu gom nước thải từ các nhà đầu tư thứ cấp 
trong Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường; chịu hoàn toàn 
trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 
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Phụ lục 2 
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 
A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 
- Nguồn số 01: Khu vực hoạt động của máy phát điện tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 
- Nguồn số 02: Khu vực hoạt động của máy thổi khí tại hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  
- Nguồn số 01: Tọa độ: X = 1176519; Y = 420652. 
- Nguồn số 02: Tọa độ: X = 1176467; Y = 420610. 
(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o) 
3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ 
(dBA)  

Từ 21 giờ đến 6 giờ 
(dBA)  

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia  

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 
1 70 60 - Khu vực thông thường 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
1.1. Thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu, mỡ, vệ sinh) đảm bảo động cơ hoạt động ổn 

định và hạn chế phát sinh tiếng ồn. 
1.2. Đối với các thiết bị có phát sinh độ rung được kê các đệm chân đế máy để hạn chế 

độ rung. Định kỳ bảo dưỡng đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. 
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định tại Phần A Phụ lục này. 
2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 



Phụ lục 3 
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,  

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã CTNH Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06 2 
2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 10 
3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 17 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng 
(kg/năm) 

1 
Hộp chứa mực in (loại không có các thành phần nguy hại 
trong nguyên liệu sản xuất mực như mực in văn phòng, 
sách báo) thải khác với các loại trên 

08 02 08 15 

2 Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ 18 01 05 30 
3 Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải 18 01 06 30 
4 Rác từ song chắn rác, cát lắng - 5.500 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 5.575 

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

TT Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng  
(kg/năm) 

1 Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước 
thải công nghiệp 12 06 05 727.200 

2 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 01 200 
3 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 03 10 

4 Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải bằng 
các vật liệu khác 18 01 04 20 

5 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 02 01 10 

6 Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí nghiệm thải có các 
thành phần nguy hại 19 05 02 10 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 727.450 

Việc phân định, phân loại các loại chất thải phải kiểm soát phải được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. 

1.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 1,490 tấn/năm.  
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2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 
2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Trang bị thùng nhựa có nắp đậy, được dán nhãn cảnh báo 

nguy hại; bao bì được dán nhãn cảnh báo nguy hại, được để tại kho lưu chứa. 
2.1.2. Kho chất thải nguy hại:  
- Kho lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích 23 m2. 
- Thiết kế, cấu tạo: Kho xây tường gạch, có mái che, nền bê tông chống thấm, có gờ 

chống tràn, hố thu, thiết bị phòng cháy chữa cháy và có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa 
theo quy định. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
2.2.1. Khu vực lưu giữ bùn thải: 
-  Khu vực lưu giữ bùn thải tại nhà máy xử lý nước thải tập trung có diện tích thiết kế 

88,9 m2.  
- Thiết kế, cấu tạo: Kho xây tường gạch, có mái che, nền bê tông chống thấm, có gờ 

chống tràn, rãnh thu gom chất thải lỏng, thiết bị phòng cháy chữa cháy và có biển dấu hiệu 
cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

2.2.2. Khu vực sân phơi bùn:  
- Công ty đã bố trí 11 sân phơi bùn. 
- Thiết kế, cấu tạo: Khu vực sân phơi bùn có nền bê tông chống thấm, gờ bao xung quanh. 
2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng rác chuyên dụng loại 240 lít có nắp đậy tại các vị 

trí thường xuyên phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 
phù hợp để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp 
thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư 
số 02/2022/TT-BTNMT. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất và các sự cố 

khác theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù 
hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép này. Trường hợp 
kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch 
ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì 
phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP.  
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Phụ lục 4 
CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG: 
Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 
B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 
C. CÁC NỘI DUNG CHỦ CƠ SỞ TIẾP TỤC THỰC HIỆN: 
1. Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 302,4 ha của Dự án “Xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A” (theo Quyết định số 275/QĐ-
BKHCNMT ngày 04/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) và Dự 
án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân A mở rộng, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (theo Quyết định số 929/QĐ-BKHCNMT ngày 06/5/2002 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường). 

2. Các nội dung tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo: 
- Xây dựng bổ sung 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ 

Xuân A có công suất thiết kế 3.000 m3/ngày để đảm bảo tổng công suất thiết kế của hệ thống 
xử lý nước thải của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A là 7.000 m3/ngày. 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Mương lắng cát → Lược rác thô → Bể thu 
gom → Lược rác tinh → Bể lắng sơ bộ → Bể điều hòa → Bể thiếu khí Anoxic → Bể hiếu 
khí Aerotank → Bể lắng sinh học → Cụm bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể kiểm 
chứng → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Xả thải ra nguồn tiếp nhận (sông Thị Vải). 

- Xây dựng 01 bể lọc than và cát để xử lý nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A nhằm mục đích tái sử dụng nước thải (với 
lưu lượng khoảng 10%). Việc tái sử dụng nước thải phải bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 
74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.  

- Bảo đảm tỷ lệ cây xanh của cơ sở theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
3. Sau khi hoàn thành các hạng mục trên, Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 
D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 

sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  
2. Đền bù, khắc phục sự cố môi trường nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình 

thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. 
3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, trong đó có 

nội dung cập nhật về khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh theo quy định; công khai thông 
tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 
trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. 
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5. Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường của khu công nghệ phù hợp yêu cầu về bảo 
vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường. 

6. Diện tích cây xanh phải bảo đảm tỷ lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
7. Việc thu hút, sắp xếp, bố trí các dự án đầu tư, cơ sở thứ cấp theo ngành nghề thu hút 

đầu tư trong khu công nghiệp phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy hoạch phân khu chức 
năng của khu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

8. Khí thải phát sinh từ 01 máy phát điện dự phòng (công suất 450 kVA, nhiên liệu sử 
dụng là dầu DO), chỉ sử dụng gián đoạn trong các trường hợp mất điện, không yêu cầu phải 
có hệ thống xử lý khí thải, nhưng nhiên liệu dầu DO sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

9. Việc tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp cần thực hiện theo đúng quy định tại 
Điều 25 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.  

10. Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây 
dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

11. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định của chính quyền địa phương. 
12. Bảo đảm chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đã thống nhất, thỏa 

thuận về tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải tập trung với các 
chủ dự án, cơ sở thứ cấp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thủ tục đầu tư và môi 
trường theo quy định của pháp luật (quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường). 

13. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo yêu cầu và quy định tại Quyết định số 
08/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc 
ban hành Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết 
định số 2528/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 
việc đính chính Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc ban hành Quy 
định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 
1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 22/QĐ-TTg 
ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực 
sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

14. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp 
luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, bổ sung hoặc được 
thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LÝ KHÁC CÓ LIÊN QUAN 



 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-STNMT  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng    năm 2020      

 
 THÔNG BÁO 

Về việc chính thức tiếp nhận, kết nối quan trắc nước thải tự động, liên tục 
và truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc của tỉnh    

                        

 

 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
Quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan 
trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ các kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện kết nối quan trắc nước 
thải tự động, liên tục tại sau hệ thống xử lý thải của Nhà máy bia Heineken trước 
khi xả vào hồ hoàn thiện KCN Mỹ Xuân A của Chi nhánh Tổng Công ty IDICO 
tại Miền Đông để truyền về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 
tỉnh (đặt tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh) vào ngày 
21/5/2020; 

 Xét báo cáo, giải trình về kết quả khắc phục việc đầu tư quan trắc nước 
thải tự động, liên tục sau hệ thống xử lý thải của Nhà máy bia Heineken trước 
khi xả vào hồ hoàn thiện KCN Mỹ Xuân A của Chi nhánh Tổng Công ty IDICO 
tại Miền Đông tại văn bản số 811/CNMĐ-KTMT ngày 29/6/2020 về bổ sung, 
hoàn thành hồ sơ quan trắc nước thải tự động theo Thông báo số 185/TB-
STNMT ngày 23/6/2020; Qua theo dõi dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên 
tục truyền về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của tỉnh, 

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau: 

1. Về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Chi nhánh Tổng Công ty IDICO tại Miền Đông đã phối hợp với Công ty 
Cổ phần Nhà máy bia Heniken Việt Nam – Vũng Tàu để đầu tư, lắp đặt hệ 
thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu; 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 
môi trường và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Các 
yêu cầu chính về đặc tính kỹ thuật và tính năng của hệ thống được thiết kế, lắp 
đặt gồm: 

a) Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục được lắp đặt sau hệ thống 
sau hệ thống xử lý của Nhà máy bia Heineken có công suất thiết kế 5.000 
m3/ngày đêm trước khi xả vào hồ hoàn thiện của KCN Mỹ Xuân A, thị xã Phú 
Mỹ để quan trắc các thông số trong nước thải gồm: lưu lượng đầu ra, pH, TSS, 
COD, độ màu, Amoni, nhiệt độ. Các thiết bị quan trắc tự động được đặt tại bể 
quan trắc (bể chứa nước thải sau khi đã xử lý) gồm các thông số: lưu lượng đầu 
ra pH, TSS, COD, nhiệt độ, độ màu, Amoni. Đối với việc kiểm soát lưu lượng 
nước thải đầu vào của Nhà máy bia Heineken được kiểm soát tại hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải của Nhà máy Heineken. Nhà trạm (gồm: thiết bị lấy mẫu 
tự động; tủ chứa thiết bị truyền nhận dữ liệu) được đặt bên cạnh bể quan trắc 
nằm trong khu xử lý nước thải của nhà máy; 01 camera giám sát nước thải được 
đặt tại vị trí điểm xả thải (cuối đường ống) ra nguồn tiếp nhận theo Thông báo 
số 185/TB-STNMT ngày 23/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đã đầu 
tư, lắp đặt thiết bị lấy mẫu tự động nước thải, camera giám sát, thiết bị lưu điện, 
báo cháy,... theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật Quan trắc môi trường. 

- Việc lắp quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo Giấy 
phép xả thải vào nguồn nước số 1300/GP-BTNMT ngày 27/5/2019 do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp, trong đó, lưu lượng nước thải sau hệ thống xử lý của 
Nhà máy bia Heineken là 5.000 m3/ngày đêm. 

b) Hồ sơ quản lý liên quan đến hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên 
tục cho hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Heineken được xây dựng thực 
hiện theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; thiết bị 
quan trắc đã được kiểm định, hiệu chuẩn theo đúng quy định. 

2. Về việc tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu 

a) Qua thời gian theo dõi việc tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống quan trắc 
nước thải tự động, liên tục sau hệ thống xử lý của Nhà máy bia Heineken trước 
khi xả vào hồ hoàn thiện của KCN Mỹ Xuân A, bao gồm các thông số: lưu 
lượng đầu ra, pH, TSS, COD, nhiệt độ, độ màu, Amoni với tần suất truyền dữ 
liệu là 05 phút/lần (độ trễ) về máy chủ, đặt tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên 
và Môi trường tỉnh bắt đầu từ tháng 7/2020 đến nay cho thấy, điều kiện để tiếp 
nhận chính thức cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quy định. 

b) Kể từ ngày ra Thông báo này, việc tiếp nhận, kết nối dữ liệu từ hệ 
thống quan trắc nước thải tự động, liên tục sau hệ thống xử lý nước thải của Nhà 



máy bia Heineken trước khi xả vào hồ hoàn thiện của KCN Mỹ Xuân A về 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường chính thức được thực hiện. Các 
thông được so sánh đánh giá theo QCVN 40: 2011/BTNMT (cột A, Kq = 1,0; 
Kf = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

3. Để bảo đảm việc quản lý, vận hành hệ thống tuân thủ thực hiện đúng 
các quy định, Chi nhánh Tổng Công ty IDICO tại Miền Đông được yêu cầu: 

 a) Thực hiện trách nhiệm liên quan theo quy định Điều 8 của Quyết định 
số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 
ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự 
động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

b) Phải thường xuyên quan tâm vận hành, kiểm định thiết bị đúng quy 
định; thường xuyên theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ thiết bị 
quan trắc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình sử dụng thiết bị. Khi có 
kế hoạch thay thế, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị quan trắc phải thông báo 
cho Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản để biết, giám sát và thực hiện 
giải pháp thay thế nhằm bảo đảm việc truyền số liệu quan trắc tự động liên tục, 
không bị gián đoạn trong thời gian dài.  

Khi thực hiện thay thế, duy tu, bảo dưỡng thiết bị của công trình xử lý 
nước thải phải có kế hoạch cụ thể báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và 
Môi trường  để theo dõi, quản lý. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát  nước 
thải và không được xả thải nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường. 

c) Khi xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống quan trắc tự động, phải thực 
hiện các quy định tại Điều 10 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 
22/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống 
quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Trường hợp xả thải vượt quy chuẩn cho phép và được Sở Tài nguyên và Môi 
trường nhắc nhỡ bằng văn bản, yêu cầu Công ty phải khẩn trương khắc phục, 
thực hiện biện pháp ứng phó, ngưng ngay việc xả thải và báo cáo bằng văn bản, 
kế hoạch khắc phục sự cố về Sở Tài nguyên và Môi trường trong 72 giờ. Khi 
khắc phục xong sự cố có báo cáo kết quả khắc phục. 

d) Tiếp tục vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục bảo 
đảm độ tin cậy và tính ổn định; thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống 
quan trắc khí thải tự động, liên tục theo đúng quy trình vận hành chuẩn (SOP), 
Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bảo đảm việc truyền 
dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu của tỉnh theo quy định và Quyết định số 
03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản 
lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu. 



đ) Tiếp tục thực hiện theo Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1300/GP-
BTNMT ngày 27/5/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, trong đó lộ trình 
nâng cấp để truyền lưu lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý của Nhà máy bia 
Heineken về trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc của tỉnh. 

f) Phối hợp với Công ty cổ phần Nhà máy bia Heniken Việt Nam – Vũng 
Tàu để vận hành và giám sát hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục sau 
hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy bia Heineken bảo đảm theo đúng quy 
định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Chi nhánh Tổng Công ty 
IDICO tại Miền Đông được biết, thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Ban quản lý các KCN tỉnh; 
- Phòng TN&MT thị xã Phú Mỹ; 
- Chi Nhánh TCT IDICO tại Miền Đông; 
- Cty CP Nhà máy Bia Heineken VN-VT; 
- Trung tâm QT TN&MT; 
- Trung tâm CNTT TN&MT; 
- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
Đặng Sơn Hải 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường
sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1693/QĐ-UBND        Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy bia 
công suất 1.600 triệu lít/năm thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ 

Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
                                                                                                                             
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 
năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 
năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây 
dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 
quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 
và quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng; 



 
 

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 
của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây 
dựng về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú 
Mỹ II, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-BXD ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Bộ Xây 
dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mỹ 
Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ.BQL-QH ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Ban Quản 
lý các Khu công nghiệp về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công 
nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cục 
bộ tại các Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011, số 1233/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013, số 537/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2016 và 
số 2841/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ (kế thừa đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013); 

Theo đề nghị của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Tờ trình 
số 01/HVBVN-VT16 ngày 03 tháng 01 năm 2024; của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm 
định số 15/BC-SXD ngày 19 tháng 02 năm 2024 về Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Nhà máy bia công suất 1.600 triệu lít/năm thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 2370/SXD-
QHKT ngày 10 tháng 5 năm 2024 về việc làm rõ các hạng mục công trình hiện trạng 
đã được đầu tư xây dựng thuộc Dự án Nhà máy bia công suất 1.600 triệu lít/năm của 
Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam; ý kiến của Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp tại Công văn số 954/BQL-QHXD ngày 02 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy bia 
công suất 1.600 triệu lít/năm thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các nội dung chính như sau: 

1. Địa điểm: 

Khu vực lập quy hoạch thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. Vị trí ranh giới được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc giáp:   Đường 7A; 

+ Phía Nam giáp:   Đường 1A; 

+ Phía Tây giáp:   Đường 3A; 

+ Phía Đông giáp:   Nhà máy Viglacra Mỹ Đức. 



  

 
  

2. Quy mô và tính chất: 

- Quy mô: Tổng diện tích lập quy hoạch là 393.551,4m² (diện tích theo các giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp)1. 

- Tính chất: Là nhà máy sản xuất bia đáp ứng các mục tiêu đầu tư theo Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư số 8740308857 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp 
lần đầu ngày 14 tháng 5 năm 2007, điều chỉnh lần thứ 18 ngày 28 tháng 6 năm 2023. 

 3. Phân khu chức năng: 

Gồm các chức năng chính như sau: 

- Khu hành chính, dịch vụ; 

- Khu nhà máy, kho tàng; 

- Khu hạ tầng kỹ thuật; 

- Cây xanh; 

- Giao thông, sân bãi. 

4. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án quy hoạch: 

- Tỷ lệ các loại đất trong khu vực lập quy hoạch: 

Stt Loại đất 
Diện tích  

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Đất hành chính, dịch vụ 4.526,6 1,16 

2 Đất nhà máy, kho tàng 143.071,4 36,35 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 25.950,8 6,59 

4 Đất cây xanh 115.783,8 29,4 

5 Đất giao thông, sân bãi 104.218,8 26,5 

 Tổng cộng 393.551,4 100,00 

- Chỉ tiêu sử dụng đất các hạng mục công trình: 

Stt Ký hiệu Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Tầng cao 

(Tầng) 
Chiều 

cao (m) 
Tổng diện 

tích sàn (m2) 
Hệ số sử 
dụng đất 

A  
ĐẤT XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH 

173,548.8   205,046.6  

I CN 
ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ 
MÁY - KHO TÀNG 

143,071.4   164,201.1 0,52 

                                                                 
1 - Giấy CNQSD đất số BC 856442 do UBND tỉnh cấp ngày 15/11/2010 với diện tích 61.600m². 
- Giấy CNQSD đất số CQ 918796 do UBND tỉnh cấp ngày 02/4/2019 với diện tích 137.308,4m². 
- Giấy CNQSD đất số CQ 918795 do UBND tỉnh cấp ngày 02/4/2019 với diện tích 194.643m². 



 
 

Stt Ký hiệu Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Tầng cao 

(Tầng) 
Chiều 

cao (m) 
Tổng diện 

tích sàn (m2) 
Hệ số sử 
dụng đất 

  
Đất xây dựng nhà máy - 
kho tàng hiện hữu 

102,975.8   117,390.2 

1 CN2 (HH) 
Xưởng sản xuất và nhà 
kho 

14,919.8 2 17.6 16,071.8 

2 CN3 (HH) 
Xưởng sản xuất & Bồn 
dầu 

4,545.6 2 17.6 6,363.9 

3 CN4 (HH) Nhà xe 1 982.0 1 3 982.0 

4 CN5 (HH) Nhà xe 2 1,741.0 2 11.3 3,468.9 

5 CN6 (HH) Nhà nhập liệu 1 1,584.5 
1 + 7T kỹ 

thuật 
31 3,334.4 

6 CN7 (HH) Nhà nấu bia 1 6,927.3 2 18 9,235.9 

7 CN8 (HH) Nhà chứa bia 1 7,947.0 
1 + 1T 
lửng 

31 9,563.4 

8 CN9 (HH) 
Nhà đóng gói và chứa 
hàng thành phẩm 1 

65,114.6 
1 + 1T 
lửng 

13.5 69,155.9 

9 CN10 (HH) 
Nhà chứa lon chai rỗng 
(phá dỡ) 

-  720.0 1 6.5 - 720.0 

10 CN21 (HH) 
Bồn chứa men thải (phá 
dỡ) 

-  66.0  14.73 - 66.0 

  
Đất xây dựng nhà máy 
- kho tàng mới 

40,095.6   46,810.9 

10 CN1 Nhà rác 175.6 1 5 175.6 

11 CN11 Nhà nhập liệu 2 1,280.4 
1 + 7T kỹ 

thuật 
31 2,637.7 

12 CN12 Nhà điều khiển 202.2 1 6.5 202.2 

13 CN13 Nhà chứa bao nhập liệu 351.4 1 9 351.4 

14 CN14 Nhà nấu bia 2 1,611.3 2 18 2,793.4 

15 CN15 Nhà chứa bia 2 3,132.6 
1 + 1T 
lửng 

31 4,072.4 

16 CN16 
Nhà đóng gói và chứa 
hàng thành phẩm 2 

32,361.0 
1 + 1T 
lửng 

16.2 35,597.1 

17 CN17 Khu chứa chai rỗng 739.5 1 6.5 739.5 

18 CN18 Nhà xe 3 127.6 1 5 127.6 

19 CN19 Nhà xe 4 32.7 1 5 32.7 

20 CN20 Nhà kiểm tra bồn bia 81.4 1 6.5 81.4 



  

 
  

Stt Ký hiệu Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Tầng cao 

(Tầng) 
Chiều 

cao (m) 
Tổng diện 

tích sàn (m2) 
Hệ số sử 
dụng đất 

II KT 
ĐẤT CÁC KHU KỸ 
THUẬT 

25,950.8   31,074.9  

  
Đất các khu kỹ thuật 
hiện hữu 

15,081.2   20,164.1 

0,08 

1 KT1 (HH) Khu xử lý nước thải 1 928.0 1 5 928.0 

2 KT2 (HH) Khu chứa bã hèm 136.0 1 0 136.0 

3 KT3 (HH) Hệ thống cầu ống 17.0 1 9 5,008.9 

4 KT4 (HH) Bồn chứa hóa chất 96.0 1 12.5 96.0 

5 KT5 (HH) Nhà điện 96.0 1 5.2 96.0 

6 KT6 (HH) Nhà chứa hóa chất 864.0 1 7.5 864.0 

7 KT7 (HH) Nhà phụ trợ 1 6,593.7 1 11 6,593.7 

8 KT8 (HH) Nhà phụ trợ 2 1,275.5 1 9.6 1,275.5 

9 KT9 (HH) Nhà máy phát điện 784.0 1 10.7 784.0 

10 KT10 (HH) Khu chứa dầu 274.3 1 4.6 274.3 

11 KT11 (HH) Khu xử lý nước thải 2 4,657.7 1 9.1 4,748.7 

12 KT12 (HH) Khu kiểm soát 197.6 1 3.6 197.6 

13 KT13 (HH) Khu bảo trì 568.5 1 7.36 568.5 

14 KT15 (HH) 
Khu chứa rác và Vệ sinh 
công nhân (phá dỡ) 

- 760.0 1 5.9 - 760.0 

15 KT16 (HH) Khu xử lý nước (phá dỡ) -  647.1 1 5 - 647.1 

  
Đất các khu kỹ thuật 
xây dựng mới 

10,869.6   10,910.8 

16 KT14 Lối đi có mái che 2,200.0  5 2,200.0 

17 KT17 Khu chứa rác 760.0 1 5.9 760.0 

18 KT18 Phòng bơm 153.2 1 5 153.2 

19 KT19 Khu bồn lên men 115.1 1 14.75 115.1 

20 KT20 
Khu cầu ống và lối đi 
trên cao 

806.3 1 7 806.3 

21 KT21 Khu xử lý nước thải 3 6,835.1 1 9.1 6,835.1 

22 KT22 Hệ thống cầu ống A  1 9 41.1 

III DV 
ĐẤT HÀNH CHÍNH - 
DỊCH VỤ 

4,526.6   9,770.6  

  
Đất hành chính - dịch 
vụ hiện hữu 

3,678.5   7,907.7 
0,02 

1 DV1 (HH) Nhà hành chính tổng hợp 1,319.0 3 13 4,008.6 



 
 

Stt Ký hiệu Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Tầng cao 

(Tầng) 
Chiều 

cao (m) 
Tổng diện 

tích sàn (m2) 
Hệ số sử 
dụng đất 

2 DV2 (HH) Nhà bảo vệ 2 36.0 1 5 36.0 

3 DV3 (HH) Nhà bảo vệ 3 22.0 1 3.9 22.0 

4 DV4 (HH) 
Nhà văn phòng khu sản 
xuất 

1,553.0 2 10.6 3,098.9 

5 DV5 (HH) Nhà bảo vệ 5 183.3 1 7.3 183.3 

6 DV6 (HH) Nhà bảo vệ 4 100.0 1 8.3 100.0 

7 DV7 (HH) Nhà bảo vệ 1 32.4 1 3.45 26.1 

8 DV8 (HH) Nhà ăn 1 432.8 1 5 432.8 

  
Đất hành chính - dịch 
vụ xây dựng mới 

848.2   1,862.9 

10 DV10 
Khu nghỉ ngơi của 
chuyên gia 

507.4 3 15 1,522.2 

11 DV11 
Nhà văn phòng khu sản 
xuất mở rộng 

340.8 1 10.6 340.8 

B CX ĐẤT CÂY XANH 115,783.8     

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu là 44,1%. 

- Các quy định khác (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, khoảng lùi...) của từng 
lô đất được quy định cụ thể trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quy 
định quản lý ban hành kèm theo đồ án, bảo đảm phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn hiện hành. 

5. Hạ tầng kỹ thuật: 

5.1. San nền 

Khu đất đã được san lấp theo cao độ chung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A 
với độ dốc san nền từ 0,2% đến 0,45%. 

5.2. Giao thông 

Thiết kế mạng lưới giao thông đơn giản, nối các khu chức năng với nhau. Cấp 
tuyến đường sử dụng chỉ tiêu kỹ thuật bảo đảm chịu tải theo quy định, chiều rộng mặt 
cắt: từ 3,5m đến 20,6m, tổng chiều dài đường khoảng 2.916,2m. 

5.3. Cấp nước 

Nguồn nước: Lấy từ mạng lưới cấp nước của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. 

Ống cấp nước sử dụng ống HDPE có đường kính từ 40mm đến 200mm. 

Nhu cầu cấp nước: 

- Nước cấp cho sinh hoạt: 236,73m3/ngày.đêm. 

- Nước cấp cho sản xuất: 8.328,77m3/ngày.đêm. 

- Nước cấp cho PCCC: 1.410m3/ngày.đêm. 



  

 
  

5.4. Thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải 
theo nguyên tắc tự chảy. 

Bố trí các hố ga thu gom nước mưa, nước mưa được thu gom tại các tuyến ống 
dọc theo trục đường giao thông dẫn ra cửa xả, nước mưa được thoát theo các lưu vực 
và vào hệ thống thoát nước mưa của đường 1A và 3A khu công nghiệp. 

Sử dụng cống BTCT có kích thước từ 300mm đến 700mm dọc các tuyến giao 
thông; khoảng cách giữa các hố ga từ 24 - 50m. 

5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường  

- Thoát nước thải: 

Nhu cầu xử lý nước thải của dự án: 

+ Nước thải cho sinh hoạt: khoảng 10,12m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải cho sản xuất: khoảng 3.748m3/ngày.đêm. 

Nước thải khu vệ sinh, nước thải sinh hoạt từ các công trình sau khi được xử lý 
sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được thu gom dẫn về bể chứa. Nước thải sản xuất được thu 
gom về trạm xử lý có công suất 5000m3/ngày.đêm của dự án. Hệ thống nước thải sinh 
hoạt, nước thải sản xuất được thiết kế riêng biệt, sử dụng các ống HDPE có đường kính 
từ 150mm đến 800mm. 

Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý đạt chuẩn theo quy định sẽ đấu nối hệ 
thống thoát nước thải Khu công nghiệp. 

- Vệ sinh môi trường: 

Rác thải được phân loại và được cơ quan chuyên trách về vệ sinh môi trường thu 
gom và vận chuyển đến nơi quy định. 

5.6. Cấp điện 

Nguồn điện cấp cho dự án lấy từ lưới điện trung thế 22kV 471 Phú Mỹ và 22kV 
479 Mỹ Xuân đã có trong khu công nghiệp. 

Đường dây dẫn được sử dụng loại cáp ngầm tương ứng với lưới điện trung thế 
và hạ thế. 

Tổng nhu cầu cấp điện của dự án khoảng: 25.500 kVA. 

5.7. Thông tin liên lạc 

Chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà cung cấp để thực hiện hệ thống thông tin liên 
lạc. 

5.8. Môi trường 

Dự án phải thực hiện các thủ tục liên quan việc cấp phép môi trường hoặc đánh 
giá tác động môi trường theo quy định trước khi xây dựng và đưa vào vận hành dự án 
theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 

6. Tiến độ thực hiện dự án: 



 
 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8740308857 do Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp cấp lần đầu ngày 14 tháng 5 năm 2007, điều chỉnh lần thứ 18 ngày 28 
tháng 6 năm 2023. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam có trách nhiệm: 

- Cung cấp hồ sơ đồ án quy hoạch (thuyết minh, bản vẽ theo đồ án quy hoạch...) 
đã được Sở Xây dựng đóng dấu thẩm định theo đúng quy định pháp luật cho Ban Quản 
lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ để tổ chức công bố công khai 
quy hoạch được duyệt; lắp dựng panô bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch tại khu vực xây 
dựng để công khai cho mọi người biết thực hiện và kiểm tra việc thực hiện. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin, số liệu, bản vẽ, 
hồ sơ đồ án quy hoạch bảo đảm đúng quy định pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện pháp lý về các hạng mục công trình hiện trạng đã 
được đầu tư xây dựng. 

- Tổ chức lập, trình phê duyệt và cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa đối với 
đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 

- Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư xây dựng theo đúng nội dung quy hoạch tại 
Điều 1 Quyết định này và tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hiện hành khác có liên quan. 

- Liên hệ với cơ quan quản lý thuế để thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên 
quan theo quy định. 

- Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ để 
thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường bảo đảm đúng quy định. 

- Liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Giao 
thông vận tải và các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp 
theo bảo đảm đúng quy định. 

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm: 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh 
tra, kiểm tra về pháp lý đối với nội dung báo cáo về các công trình hiện trạng mà Công 
ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam đã thực hiện đầu tư xây dựng thuộc Dự án 
Nhà máy bia công suất 1.600 triệu lít/năm, triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được 
phê duyệt. 

- Quản lý đầu tư xây dựng trong khu vực Dự án theo đúng Điều 1 Quyết định 
này và thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm tuân thủ đúng 
quy định pháp luật.  

- Giám sát tiến độ đầu tư của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp. 

3. Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ có trách nhiệm: 



  

 
  

- Chủ trì tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt; lưu trữ và lưu giữ hồ 
sơ đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định pháp luật. 

- Phối hợp với Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Ban Quản lý 
các khu công nghiệp thực hiện cắm mốc giới xây dựng thực địa theo đồ án quy hoạch 
xây dựng đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt. 

- Thực hiện chức năng quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và các thủ 
tục liên quan khác theo đúng quy định hiện hành. 

4. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
trên cơ sở quy hoạch được duyệt để rà soát, tính toán và tổ chức thu các khoản thuế 
phát sinh theo đúng quy định. 

5. Tổng Công ty IDICO-CTCP là Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công 
nghiệp Mỹ Xuân A có trách nhiệm rà soát, thực hiện các thủ tục về đất đai bảo đảm 
theo quy định. 

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh 
tra, kiểm tra về nội dung báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 15/BC-
SXD ngày 19 tháng 02 năm 2024 và Công văn số 2370/SXD-QHKT ngày 10 tháng 5 
năm 2024. 

- Rà soát, đóng dấu thẩm định hồ sơ quy hoạch (thuyết minh, bản đồ quy 
hoạch…) bảo đảm đúng quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân tỉnh; lưu trữ, lưu giữ 
hồ sơ quy hoạch được duyệt theo quy định pháp luật. 

7. Các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 
Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc Công an tỉnh, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ; Chủ đầu tư Khu 
công nghiệp Mỹ Xuân A, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Công Vinh 
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PHỤ LỤC II 

 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể Nhà máy bia công suất 1.100 triệu lít/năm (hiện trạng) 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể Nhà máy bia công suất 1.600 triệu lít/năm 

- Bản vẽ vị trí các hạng mục của Dự án Nhà máy bia công suất 1.600 triệu lít/năm 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải 

 

 

  





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II 
 

Bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG THU GOM, THOÁT NƯỚC MƯA 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG THU GOM, THOÁT NƯỚC THẢI 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 

5.000M3/NGÀY 

  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG TÁI CHẾ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 2.000M3/NGÀY 

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 120M3/NGÀY 

  









































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ LƯU GIỮ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG, CHẤT THẢI NGUY HẠI 
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PHỤ LỤC III 

 

- Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

- Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến. 
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CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH 

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN  

VIỆT NAM – VŨNG TÀU 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

Số: .......................................... 

V/v: Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi trường 

của Dự án 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày ... tháng ... năm 2024 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP IDICO 

 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Chi nhánh số 2 - 

Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu đã thực hiện đánh giá tác 

động môi trường của dự án “Nhà máy bia công suất 1.600 triệu lít/năm”. 

Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu gửi đến Công ty TNHH 

MTV dịch vụ khu công nghiệp IDICO báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và 

rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý Công ty về các nội dung: vị trí thực hiện dự 

án đầu tư; tác động môi trường của dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến 

môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư. 

Ý kiến tham vấn của Quý Công ty về các nội dung nêu trên xin gửi về Chi nhánh số 

2 - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu trong thời hạn không quá 

15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để chúng tôi hoàn thiện báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP. 

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA 

HEINEKEN VIỆT NAM – VŨNG TÀU 

 

09/HVBVT-CV 10 07









CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH 

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN  

VIỆT NAM – VŨNG TÀU 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

Số: .......................................... 

V/v: Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi trường 

của Dự án 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày ... tháng ... năm 2024 

 

   

 

  

  

   

    

 

    

    

   

    

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP. 

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA 

HEINEKEN VIỆT NAM – VŨNG TÀU 

 

25/HVBVT-CV 28 08

Kính gửi:  BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BÀ RỊA VŨNG - TÀU

  Thực  hiện  Luật  Bảo  vệ  môi  trường  ngày  17  tháng  11  năm  2020,  Chi  nhánh  số  2  -
Công ty TNHH  Nhà máy bia Heineken Việt Nam  –  Vũng Tàu  đã thực hiện đánh giá tác

động môi trường của dự  án  “Nhà máy  bia công suất 1.600 triệu lít/năm”.

  Công ty TNHH Nhà máy bia  Heineken Việt Nam  –  Vũng Tàu  gửi đến  Ban Quản lý

các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự  án và rất

mong nhận được ý kiến đóng góp của  Quý Cơ quan  về  các nội dung: vị  trí thực hiện dự

án đầu tư; tác động môi trường của dự  án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến

môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa,  ứng phó

sự  cố  môi trường; các nội dung khác có liên quan đến dự  án đầu tư.

  Ý kiến tham vấn của  Quý Cơ quan  về  các nội dung nêu trên xin gửi về  Chi nhánh

số 2  -  Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam  –  Vũng Tàu  trong thời hạn không

quá  15  ngày  kể  từ  ngày  nhận  được  văn  bản  tham vấn  để  chúng  tôi  hoàn  thiện  báo  cáo

đánh giá tác động môi trường của dự  án theo quy định của pháp luật.
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